
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 / 2021 

 KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

Hoạt 

động 

                                                                                 Thời gian 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 

 

Tuần 4 

   

Mục 

tiêu 

đánh giá 
 

 

Đón trẻ 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ dưới sân .Đo nhiệt độ và đưa lên lớp. Trẻ trước khi vào lớp rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn 

và vào lớp xúc miệng nước muối.   

- Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định và về vị trí ngồi của mình.  

- Cô kê bàn cho trẻ tham gia hoạt động sáng  

 * Thể dục sáng:  

- Khởi động: Vận động  theo bài hát: “Gà trống thổi kèn ” 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ ĐT tay: Tay đưa ra trước - lên cao 

+ ĐT chân: Hai tay chống hông - khuỵu gối 

+ ĐT bụng: Đưa tay lên cao, cúi gập đầu về phía trước 

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao, đưa sang 2 bên hít thở nhẹ nhàng. 

- Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

- Thứ 2- 4: Tập theo nhạc bài : “Bé yêu biển lắm”  

- Thứ 6: Tập theo nhạc bài: “Bống bống bang bang +Úp lá khoai” 

- Thứ 3-5: Tập với dụng cụ vòng thể dục  

Ứng dụng PP Montessori: Ôn kỹ năng cất ba lô, cất dép, gấp áo khoác. 

 

 

Trò 

chuyện 

 

* Nội dung: Trò chuyện với trẻ về sự kỳ diệu của nước, màu sắc, các hiện tượng tự nhiên, cùng bé bảo vệ 

môi trường, chào mừng ngày 30/4 và 1/5… 

+ Các con hãy cùng cho cô biết có những nguồn nước nào? Nhận xét về đặc điểm của nước và tác dụng 

của nước…? Các con cảm nhận gì về thười tiết?.. 

+ Biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm ... là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm 

khi đến gần. 

+ Trong tháng 4 có sự kiện gì diễn ra? Ngày 30/4 có ý nghĩa như thế nào?... 

> GD: trẻ biết bảo vệ nguồn nước và yêu thiên nhiên… 
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Hoạt 

động 

học 

T2 

             GDAN 

- VĐTTPH: Cho tôi đi 

làm mưa với. 

- Nghe: Mưa bóng 

mây. 

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  

LQVH 

Truyện “Nàng tiên 

mưa” 

 

              GDAN 

- Dạy hát: Bé yêu biển 

lắm 

- Nghe: Khúc ca hè về 

- TC: Nghe tiếng đoán 

tên dụng cụ âm nhạc  

LQVH 

        Thơ “Cầu vồng” 

 

 

 

T3 

KHÁM PHÁ 

Sự kì diệu của nước. 

 

KHÁM PHÁ 

Các hiện tượng tự 

nhiên. 

KHÁM PHÁ 

Các mùa trong năm 

MT 20  

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu ngày 30/4 

MT 50, 51 

20, 50, 

51 

T4 

LQCV 

Làm quen chữ cái g, y 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy liên tục 

120m không giới hạn 

thời gian. 

- VĐ ôn: Ném xa bằng 2 

tay. 

- TC: Bánh xe quay. 

LQCV 

Trò chơi p. q, g, y. 

            (MT 68) 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Trèo xuống thang 

ở độ cao 1,5m so với mặt 

đất.  

- VĐ ôn: Chuyền bóng qua 

chân. 

- TC: Gieo hạt. 

   

 

 

 

 

68 

T5 

LQVT 

Số 10 - Tiết 3. 

(MT 32, 33) 

 

LQVT 

Ý nghĩa của các con số 

(MT 34) 

(BT trang 16) 

LQVT 

Ôn số lượng 1-10. 

(MT 30, 31) 

(BT trang 9, 10) 

LQVT 

Số chẵn, số lẻ 

(BT trang 12) 

 

30, 31, 

32, 33, 

34 

T6 

TẠO HÌNH 

Vẽ biển 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Đan nong mốt. 

TẠO HÌNH 

Vẽ tranh bảo vệ môi 

trường. 

  TẠO HÌNH 

Xé dán theo ý thích 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

*HĐCMĐ:  Vẽ theo ý thích, Đi dạo quanh sân trường, Quan sát cây hoa giấy, Quan sát bầu trời ,Trò 

chuyện về các hiện tượng tự nhiên, Thăm quan phòng tập Gim, Quan sát vườn rau, Tạo các chữ cái từ lá, 

Quan sát vườn hoa, Quan sát khu vui chơi, Tham quan thư viện trường, Quan sát thời tiết, Thí nghiệm về 

nước, Thí nhiệm núi lửa, sự đổi màu của màu sắc,… Đếm đồ chơi xung quanh sân trường trong phạm vi 9, 

10.. 

* TCVĐ: Bóng đá, nhảy bao bố trên sân cỏ,bóng chuyền ,bịt mắt bắt dê, bỏ giẻ, kéo co….. 

* Chơi theo ý thích: Chơi các đồ chơi ở sân trường, chơi với các đồ dùng thể chất: đá bóng, bóng rổ, đua 

xe, bật vòng, chơi trò chơi dân gian, tập dân vũ  … 

 

 



Hoạt 

động góc 

 

* Góc trọng tâm:  

- Tuần 1+2: Góc xây dựng :  

+ Xây công viên nước 

+ Chuẩn bị: Sỏi, gạch, hình khối, bìa, cây xanh….lắp ghép.. 

- Tuần 4: Góc Tạo hình 

+ Làm bộ sưu tập 4 mùa: Xuân, hạ Thu, đông. 

+ Chuẩn bị: màu sáp, giấy màu, hồ, khăn lau tay, bìa màu 

- Tuần 3: Góc bán hàng 

+ Bán các đồ dùng từ đồ tái chế 

+ Chuẩn bị: ống bút, lõi giấy, xe đạp, các loại quả, đồ chơi….. 

* Góc phân vai: Gia đình, Bán hàng.. 

* Góc văn học:Xem sách truyện có nội dung về phương tiện giao thông, Kể chuyện, đọc thơ theo tranh, 

đóng kịch ( MT 65) 

* Góc chữ cái: Viết , tô các chữ cái đã học… 

* Góc Âm nhạc: Hát các bài hát về nước, các hiện tượng tự nhiên ….. 

- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. (MT104) 

*Góc Toán: Ôn tạo nhóm và thêm bớt nhóm đồ vật có số lượng 10…, Ôn các chữ số… 

* Góc Kỹ năng:  Chải tóc bằng lược, lau khô tóc khi gội đầu... 

 

 

MT 87, 

104, 65 

 

 

 

 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Trẻ có ý thức rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sau mỗi hoạt động. 

-Trẻ biết treo khẩu trang đúng nơi quy định. Biết giữ VS khẩu trang sạch sẽ. 

-Trẻ biết tiết kiệm nước trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, 

không để thừa thức ăn. 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Thứ 3: Ôn các bài hát 

đã học 

- Thứ 4: Ôn các kỹ 

năng đã học 

Ứng dụng PP 

Montessori: Kỹ năng 

chỉnh đốn quần áo sau 

khi đi VS 

- Thứ 5: Làm bài tập 

Toán 

Ôn các số đã học. 

- Thứ 3: Kể chuyện theo 

tranh, đọc thơ theo chủ 

đề… 

- Thứ 4: Cô và trẻ tìm 

hiểu về Bác Hồ- Vị lãnh 

tụ của đất nước (MT80) 

- Thứ 5: Bù bài, ôn các 

kiến thức đã học. 

Làm vở BT 

 

- Thứ 3: Trẻ hát và vận 

động các bài hát theo 

chủ đề… 

- Thứ 4: Cô và trẻ trò 

chuyện về các danh lam 

thắng cảnh (MT 82) 

Ứng dụng PP 

Montessori: Đáp ứng 

khi gọi hỏi 

- Thứ 5: Ôn tách gộp 

trong phạm vi 10 

- Thứ 3: Làm bộ sưu tập 

về các mùa trong năm, kể 

chuyện, đọc thơ sáng 

tạo… 

- Thứ 4: Cô và trẻ tìm hiểu 

về các bài thơ, câu chuyện 

về Bác. (MT 81) 

- Thứ 5: Ôn bảng chữ cái 

Đánh giá trẻ 

 

 

 

 

MT 

80,81,82 

Thứ 6: Nêu gương cuối tuần 



Chủ đề 

sự kiện 
Sự kỳ diệu của nước 

Các hiện tượng tự 

nhiên 

 

Cùng bé chung tay bảo 

vệ môi trường 

  

 

Chào mừng ngày 30/4 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

............................................................................................................................. ............................................................. 

............................................................................................................................. ............................................................ 

.......................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................. 

............................................................................................................................. ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 4 / 2021 
KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

 

Thời gian 

thực hiện 

Tuần 1 

(Từ 5/4 -9/4) 

Tuần 2 

(Từ 12/4 -16/4 ) 

Tuần 3 

(Từ 19 /4-23/4) 

Tuần 4 

(Từ 26/4 -30/4) 

Thứ 2 

             GDAN 

- VĐTTPH: Cho tôi đi làm 

mưa với. 

- Nghe: Mưa bóng mây. 

- TC: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát  

LQVH 

Truyện “Nàng tiên mưa” 

 

              GDAN 

- Dạy hát: Bé yêu biển lắm 

- Nghe: Khúc ca hè về 

- TC: Nghe tiếng đoán tên 

dụng cụ âm nhạc  

LQVH 

        Thơ “Cầu vồng” 

 

 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Sự kì diệu của nước. 

 

KHÁM PHÁ 

Các hiện tượng tự nhiên. 

KHÁM PHÁ 

Các mùa trong năm 

MT 20  

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu ngày 30/4 

MT 50, 51 

Thứ 4 

LQCV 

Làm quen chữ cái g, y 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy liên tục 

120m không giới hạn thời 

gian. 

- VĐ ôn: Ném xa bằng 2 tay. 

- TC: Bánh xe quay. 

LQCV 

Trò chơi p. q, g, y. 

            (MT 68) 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Trèo xuống 

thang ở độ cao 1,5m so với 

mặt đất.  

- VĐ ôn: Chuyền bóng qua 

chân. 

- TC: Gieo hạt. 

   

Thứ 5 

LQVT 

Số 10 - Tiết 3. 

(MT 32, 33) 

 

LQVT 

Ý nghĩa của các con số 

(MT 34) 

(BT trang 16) 

LQVT 

Ôn số lượng 1-10. 

(MT 30, 31) 

(BT trang 9, 10) 

LQVT 

Số chẵn, số lẻ 

(BT trang 12) 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 

Vẽ biển 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Đan nong mốt. 

TẠO HÌNH 

Vẽ tranh bảo vệ môi 

trường. 

  TẠO HÌNH 

Xé dán theo ý thích 

 

 


